Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Tổ hợp thương mại, Shophouse, chung cư thương mại, kết hợp Showroom Toyota tại thửa đất ký hiệu C thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Cơ sở Nhà máy Sợi 2 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng
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CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở
Tên Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng.

Địa chỉ văn phòng: Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Người đại diện theo pháp luật của Chủ cơ sở: 
Bà Nguyễn Thị Tố Trang;


Chức vụ: Tổng giám đốc 

Điện thoại: (0234).3962976

Fax: (0234).3962975
Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp: 3301622257, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 21/4/2023.

1.2. Tên cơ sở
- Tên Cơ sở: Nhà máy Sợi 2.
- Địa điểm thực hiện: Cơ sở được xây dựng tại một phần lô C-1-1, KCN Phú Bài giai đoạn II, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích là 13.187 m2. [Theo Hợp đồng thuê đất số 01KCN/19/HĐTĐ ngày 16/4/2019].
Cơ sở Nhà máy sợi 2 do Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng làm chủ cơ sở. Bên cạnh cơ sở Nhà máy sợi 2 là Nhà máy sợi Phú Hưng của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

[image: image1.jpg]



Hình 1.1. Vị trí của cơ sở Nhà máy sợi 2

- Tổng quan về hoạt động của Cơ sở
Nhà máy sợi 2 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4855785766, chứng nhận lần đầu đầu ngày 16/01/2019 với công suất hoạt động 5.180 tấn sợi/năm và được Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sợi 2 tại Quyết định số 84/QĐ-KKTCN ngày 22/5/2019. Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng thuê lại đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN theo Hợp đồng số 01KCN/19/HĐTĐ ngày 16/4/2019 để đầu tư xây dựng nhà máy.
Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng quyết định nâng công suất Nhà máy khoảng 6.138 tấn sợi/năm và được Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ hai ngày 01/02/2021, chấp thuận về môi trường liên quan đến thay đổi công suất dự án Nhà máy Sợi 2 tại Công văn số 1569/KKTCN-QHXDTNMT ngày 29/11/2019.
Cơ sở được Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, cấp Giấy phép xây dựng số 06/GPXD ngày 24/4/2020.

Cơ sở đã tiến hành nghiệm thu các hạng mục xây dựng cùng đơn vị thi công để đưa vào sử dụng công trình vào 01/10/2021 và tự nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị vào ngày 30/9/2021.

Cơ sở đi vào hoạt động vào đầu năm 2022.

- Quy mô của Nhà máy: Tổng mức đầu tư của cơ sở khoảng 290.000.000.000 đồng.

Căn cứ Khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tư công năm 2019, Dự án thuộc loại hình Dự án nhóm B.

Cơ sở Nhà máy sợi 2” của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sợi 2 tại Quyết định số 84/QĐ-KKTCN ngày 22/5/2019. Cơ sở thuộc nhóm II (trong quá trình hoạt động có phát sinh chất thải cần phải được xử lý trước khi xả thải ra môi trường) theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, Cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng tiến hành lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường theo quy định.

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
1.3.1. Công suất hoạt động

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4855785766, chứng nhận lần đầu đầu ngày 16/01/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 01/02/2021, công suất hoạt động của cơ sở khoảng 22.800 cọc sợi (chỉ số bình quân Ne30/1), tương đương khoảng 6.138 tấn sợi/năm.

Công suất thực tế năm 2022 đạt 4.629 tấn/năm, năm 2023 đạt 5.339 tấn /năm.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

1.3.2.1. Sản xuất sợi CVC chải thô

Bông cotton và xơ polyester (PE) đều qua hệ thống bông, xơ để xé tơi và làm đều, sau đó qua máy chải thô để tạo thành cúi chải cotton và cúi chải PE. Tại đây cúi chải PE được qua thêm 02 bước ghép sơ bộ PE (mục đích làm cho cúi chải PE được tốt hơn để tạo ra chất lượng sợi đều và tốt hơn) trước khi được ghép với cúi chải cotton. Sau đó phải trải qua thêm 02 bước ghép nữa mới qua máy thô tạo thành sợi thô. Sợi thô được đưa qua máy con và kéo thành sợi con. Sợi con qua máy đánh ống để tạo thành sợi thành phẩm dưới dạng côn sợi có trọng lượng tịnh khoảng 1,89 kg/côn. Côn sợi được nhập kho và đóng gói trong thùng carton.


Hình 1.2. Quy trình sản xuất sợi CVC chải thô

1.3.2.2. Sản xuất sợi CVC chải kỹ

Bông cotton và xơ polyester (PE) đều qua hệ thống bông để xé tơi và làm đều, sau đó qua máy chải thô để tạo thành cúi chải cotton và cúi chải PE. Cúi chải cotton được đưa qua máy ghép sơ bộ, từ đó qua máy cuộn để tạo ra các cuộn cúi cotton, cuộn cúi cotton được đưa qua máy chải kỹ tạo thành cúi chải kỹ. Còn cúi chải PE được qua thêm 1 bước ghép sơ bộ PE (mục đích làm cho cúi chải PE được tốt hơn để tạo ra chất lượng sợi đều và tốt hơn) trước khi được ghép với cúi chải chải kỹ cotton. Sau đó phải trải qua thêm 03 bước ghép nữa rồi qua máy thô tạo thành sợi thô. Sợi thô được đưa qua máy con và kéo thành sợi con. Sợi con qua máy đánh ống để tạo thành sợi thành phẩm dưới dạng côn sợi có trọng lượng tịnh khoảng 1,89 kg/côn. Côn sợi được nhập kho và đóng gói trong thùng carton.


Hình 1.3. Quy trình sản xuất sợi CVC chải kỹ

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở
Sản phẩm đầu ra của cơ sở là sợi tổng hợp (cotton/polyester) chải thô và chải kỹ: Ne 30/1 CVCM 50/50.

1.3.4. Các hạng mục đã đầu tư của cơ sở
Quy mô các hạng mục công trình của Cơ sở được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:

Bảng 1.1. Quy mô các hạng mục công trình 

	Stt
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Số tầng

	1. 
	Nhà bảo vệ
	30
	1

	2. 
	Xưởng sợi 
	7.789
	

	3. 
	Nhà điều không
	273
	

	4. 
	Nhà điều hành (Nhà văn phòng và nhà ăn)
	364
	2

	5. 
	Kho CTNH
	10
	1

	6. 
	Giao thông, sân bãi
	3.521
	-

	7. 
	Cây xanh
	1.200
	-

	Tổng
	13.187
	-


[Nguồn: Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng, 2024]

Các hạng mục công trình của cơ sở đầu tư phù hợp theo Giấy phép xây dựng số 06/GPXD ngày 24/4/2020 do Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện nước của cơ sở
1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, thiết bị
1.4.1.1. Nguyên nhiên vật liệu sử dụng 

Nguyên liệu chính phục vụ cho quá trình sản xuất của cơ sở là bông cotton và xơ PE. Nguồn nguyên liệu này được mua trong nước và chủ yếu được nhập khẩu từ các khu vực khác trên thế giới. Nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:
Bảng 1.2. Nguồn nguyên vật liệu đầu vào của cơ sở

	Stt
	Nguyên, vật liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1. 
	Bông cotton
	Tấn/năm
	3.514.560
	Chiều dài xơ 1,1/8”; Strength: 28 gpt min;  Micronaire: 3,5-4,9. -
Tỷ lệ tiêu hao cotton chải thô là 1,12 kg/kg sợi.

	2. 
	Xơ PE
	Tấn/năm
	3.060.000
	Độ mảnh: 1,2-1,4 Denier; Cường lực 7,5 G/D; Độ nhún: 13 nếp/inch, Độ ẩm 0,4%; Chiều dài xơ 38 mm. Tỷ lệ tiêu hao xơ PE là 1,02 kg/kg sợi.

	3. 
	Ống sợi
	Chiếc/năm
	3.248.900
	Định mức sử dụng 1,89 kg sợi/ống.

	4. 
	Bao túi ni lông
	Chiếc/năm
	3.248.900
	Mỗi quả sợi bao 01 túi ni lông.

	5. 
	Thùng giấy bao gói
	Thùng/năm
	270.650
	Đóng gói 12 quả sợi trong 01 thùng.


[Nguồn: Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng, 2024]
1.4.1.2. Danh mục thiết bị sử dụng
Cơ sở đã đầu tư mới toàn bộ dây chuyền thiết bị hiện đại để sản xuất sợi đạt chất lượng cao. Các thiết bị xuất xứ từ Châu Á và Châu Âu/hoặc Nhật Bản. Danh mục các máy móc, thiết bị sử dụng của cơ sở được trình bày ở bảng sau:

Bảng 1.3. Danh mục các máy móc, thiết bị sử dụng của cơ sở
	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Ký hiệu máy
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng

	
	
	
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	
	
	

	1
	Dây bông saurer
	1
	Saurer
	TQ
	Saurer
	2020
	2022

	2
	Dây PE saurer
	2
	Saurer
	TQ
	Saurer
	2020
	2022

	3
	Máy chải thô Cotton
	9
	Saurer
	TQ
	JSC328
	2020
	2022

	4
	Máy chải thô PE
	6
	Saurer
	TQ
	JSC328
	2020
	2022

	5
	Máy ghép Sơ bộ có làm đều
	2
	LMW
	ẤN ĐỘ
	LDF3
	2021
	2022

	6
	Máy ghép trộn băng A
	6
	TIANMEN
	TQ
	TM3807S
	2020
	2022

	7
	Máy ghép trộn băng B
	6
	TIANMEN
	TQ
	TM3807S
	2020
	2022

	8
	Máy ghép cúi ra băng C
	6
	RIETER
	THỤY SĨ
	RSB-D50
	2020
	2022

	9
	Máy cuộn cúi Lakshmi
	7
	LMW
	ẤN ĐỘ
	LH20S
	2021
	2022

	10
	Máy sợi thô LF4280SX
	6
	LMW
	ẤN ĐỘ
	LF4280SX
	2020
	2022

	11
	LR9/AX
	19
	LMW
	ẤN ĐỘ
	LR9/AX
	2020
	2022


	12
	BOBBIN TRAY 1 LOẠI SỢI
	2
	MURATEC
	NHẬT BẢN
	Q-PRO
	2020
	2022

	13
	BOBBIN TRAY 2 LOẠI SỢI
	2
	MURATEC
	NHẬT BẢN
	Q-PRO
	2020
	2022

	14
	LINK QPRO EX
	6
	MURATEC
	NHẬT BẢN
	Q-PRO
	2020
	2022

	15
	MAGAZINE QPRO-EX
	1
	MURATEC
	NHẬT BẢN
	Q-PRO
	2020
	2022

	16


	Máy hút bụi di động
	
	
	
	
	
	

	-
	Máy hút bụi máy thô
	6
	LMW
	ẤN ĐỘ
	
	2020
	2022

	-
	Máy hút bụi máy con
	19
	LMW
	ẤN ĐỘ
	
	2020
	2022

	-
	Máy hút bụi máy ống
	11
	MURATEC
	NHẬT BẢN
	
	2020
	2022

	17
	Hệ thống hút xả trung tâm
	4
	Jingya
	Trung Quốc
	
	2020
	2022

	18
	Hệ thống thông gió - lọc bụi AC (Hệ thống điều không)
	3
	Jingya
	Trung Quốc
	
	2020
	2022

	19
	Máy hút bụi cầm tay
	5
	
	Việt Nam
	
	
	2022

	20
	Hệ thống điện mặt trời áp mái
	1
	
	
	
	
	2022


[Nguồn: Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng,2024]

1.4.2. Điện năng sử dụng

Nguồn điện phục vụ cho hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ 02 nguồn:

- Nguồn 01: Từ hệ thống cấp điện của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 
- Nguồn 02: Từ hệ thống điện mặt trời áp mái.

Hệ thống điện mặt trời áp mái của cơ sở được đầu tư từ tháng 7/2022 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 11/2022 với công suất 1MW.

Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên các mái nhà của xưởng sản xuất và nhà điều hành.

1.4.3. Hóa chất sử dụng

Hoạt động sản xuất của cơ sở không sử dụng hóa chất.

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước
Chủ cơ sở sử dụng nước từ hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế qua đồng hồ cấp nước. Nhu cầu sử dụng nước tại thời điểm tháng cao nhất: 3.036 m3/tháng, tương đương khoảng 98 m3/ngày.đêm. Lượng nước sử dụng thực tế được ghi theo đồng hồ đo nước cấp của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế như sau:
Bảng 1.4. Lượng nước sử dụng 

	Stt
	Tháng
	Khối lượng (m3/tháng)
	Khối lượng (m3/ngày.đêm)

	1. 
	Tháng 1
	1.886
	63

	2. 
	Tháng 2
	1.528
	51

	3. 
	Tháng 3
	1.802
	60

	4. 
	Tháng 4
	1.810
	60

	5. 
	Tháng 5
	2.368
	79

	6. 
	Tháng 6
	2.774
	92

	7. 
	Tháng 7
	2.614
	87

	8. 
	Tháng 8
	3.036
	101

	9. 
	Tháng 9
	1.583
	53

	10. 
	Tháng 10
	1.344
	45

	11. 
	Tháng 11
	1.425
	48

	12. 
	Tháng 12
	2.033
	68


(Nguồn: Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng. Hóa đơn giá trị gia tăng tiền nước sử dụng năm 2023).
Nước được cấp sử dụng lớn nhất khoảng 101 m3/ngày.đêm, nhỏ nhất khoảng 45 m3/ngày.đêm và trung bình khoảng 67 m3/ngày.đêm. 
Hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế hiện đang cấp chung cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của Nhà máy sợi 2 và Nhà máy sợi Phú Hưng của Tập Đoàn Dệt may Việt Nam.

Do đó, với quy mô của cơ sở, ước tính lượng nước cấp cho hoạt động của cơ sở lớn nhất khoảng 60 m3/ngày.đêm, trong đó:
- Nước cấp bổ sung cho hoạt động làm mát thiết bị khoảng 39,82 m3/ngày.đêm.
- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời khoảng 0,18 m3/ngày đêm.

Theo quy trình vệ sinh tấm pin PV tại Cơ sở, chu kỳ vệ sinh là 4 lần/năm, cụ thể:

Lần 1: bắt đầu vào tháng 01.

Lần 2: bắt đầu vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Lần 3: bắt đầu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Lần 4: bắt đầu vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Dựa vào đặc điểm khí hậu và môi trường trong khu vực lượng nước sử dụng để vệ sinh pin trung bình khoảng 1 lít/tấm. Cơ sở có tổng cộng 1.821 tấm pin. Chu kỳ rửa pin khoảng 3 tháng/lần. Vậy lượng nước rửa pin cho 1 đợt là: 1 lít/tấm x 1.821 tấm =1.821 lít/đợt = 1,8 m3/đợt. Rửa liên tục trong vòng 10 ngày cho toàn bộ diện tích bố trí pin. Trung bình 1 ngày nhu cầu sử dụng nước là: 0,18 m3/ngày.
- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt lớn nhất khoảng 20 m3/ngày (trong đó: nhà vệ sinh, tắm rửa khoảng 10 m3/ngày và nhà ăn khoảng 10 m3/ngày).
1.4.5. Thời gian sản xuất

Nhà máy hoạt động với chế độ 3 ca, 7 kíp. 

CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA NHÀ MÁY VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của Nhà máy với quy hoạch khác

Cơ sở “Nhà máy sợi 2”được xây dựng và đưa vào hoạt động là phù hợp với quy hoạch:

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3218/QĐ-BCT ngày 11/4/2014;

- Quy hoạch ngành Dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 19/5/2015;

- Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/6/2008.

- Việc đầu tư Dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Phú Bài mở rộng (giai đoạn IV), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 43/NQ-HĐND ngày 08/5/2020.

Các công trình của cơ sở đã được xây dựng đảm bảo phù hợp với các tiêu chí về môi trường về quy hoạch chung của Khu công nghiệp: hình thức kiến trúc các nhà xưởng được kết hợp cây xanh sân vườn nội bộ tạo cảnh quan và cải thiện vi khí hậu; xây dựng hệ thống thoát mưa riêng hoàn toàn với thoát nước thải, …
2.2. Sự phù hợp của dự án với khả năng chịu tải của môi trường
2.2.1. Đối với môi trường không khí

Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí khu vực cơ sở và KCN Phú Bài, Chủ cơ sở tham khảo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tại KCN và kết quả được tổng hợp, trình bày tại bảng sau:

Bảng 2.1. Kết quả đo đạc chất lượng không khí tại KCN Phú Bài

	         Thông số

Kết quả 
	Tổng bụi lơ lửng

µg/m3
	CO

µg/m3
	SO2

µg/m3
	NO2
µg/m3
	Tiếng ồn dB(A)

	Khu vực xung quanh KCN Phú Bài, nằm đầu hướng gió tại thời điểm quan trắc
	Quý II/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	65

	
	Quý IV/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	62

	
	Quý II/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	60,7

	Cổng chính KCN Phú Bài, vị trí gần đường tàu và phía trước bưu điện
	Quý II/2023
	38,8
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	62,5

	
	Quý IV/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	62,9

	Trước cổng chính Nhà máy bia Carlsberg, gần vị trí của nhà máy của Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam
	Quý II/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	63

	
	Quý IV/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	62,8

	Điểm trên tuyến đường giữa Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Phú Bài và Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế
	Quý II/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	62,8

	
	Quý IV/2023
	< 30 (LOQ)
	<3300 (MDL
	<33,3 (LOQ)
	<26,5 (LOQ)
	59,4

	QCVN 05:2023/BTNMT

(TB 1 giờ)
	
	300
	30.000
	350
	200
	-

	QCVN 26:2010/BTNMT

(TB 1 giờ)
	
	-
	-
	-
	-
	70


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (2024). Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ghi chú: LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp;

              MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường KCN Phú Bài 2023-2024 cho thấy: Nồng độ các thông số ô nhiễm tại các điểm quan trắc trong các đợt quan trắc có nồng độ đo được đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (TB 1 giờ), QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Từ đó cho thấy, môi trường không khí khu vực KCN Phú Bài còn tốt và còn khả năng tiếp nhận bụi, khí thải từ hoạt động của cơ sở.

2.2.2. Đối với môi trường nước mặt
Nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom, đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Bài và dẫn về trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài để xử lý trước khi xả thải vào môi trường (theo Hợp đồng dịch vụ thoát nước thải với Công ty TNHH  Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN số 30/HĐTNT ngày 01/07/2013).
Trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài có công suất 6.500 m3/ngày.đêm do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN vận hành và quản lý. Trạm XLNT tập trung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3424/GP-BTNMT ngày 25/12/2015 với thời hạn giấy phép 10 năm (đến 24/12/2025 hết hạn Giấy phép), được Tổng Cục môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 103/GXN-TCMT ngày 20/12/2016. Thông tin của Trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài như sau:

- Số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh đấu nối vào trạm XLNT tập trung: 40 cơ sở với tổng lượng nước thải đấu nối khoảng 3.222 m3/ngày đêm. [Nguồn: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (2024). Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 KCN Phú Bài giai đoạn I và II].
- Công nghệ xử lý: Hóa lý kết hợp vi sinh.

- Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải -> Song chắn rác -> Bể lắng cát, tách dầu -> Bể điều hòa -> Bể lắng sơ cấp -> Bể Aerotank -> Bể lắng thứ cấp - > Bể khử trùng - > Hồ sinh học -> Nguồn tiếp nhận.

- Nước thải sau xử lý đạt giá trị Cmax, Kp=1, Kf=1, cột B, QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục với các thông số: TSS, COD, độ màu, pH, nhiệt độ.

Lượng nước thải đấu nối vào trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài của Công ty Cổ phần Sợi Phú Hưng lớn nhất khoảng 81 m3/ngày.đêm (nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp sử dụng). Hiện tại, lượng nước thải thu gom, xử lý của Trạm XLNT KCN Phú Bài chỉ đạt khoảng 49,6% so với công suất của trạm. 

Do đó, trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài vẫn đảm bảo tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở.
CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

- Nước mưa trên mái: dùng phễu thu chắn rác, qua ống đứng D90 - 160, chiều dài khoảng 200m xuống các hố ga thu nước.

- Nước mặt ngoài nhà: theo địa hình chảy về các hố ga, qua hệ thống mương thu gom BTCT B300 - B400 rồi đấu nối vào ống buy LT D600 thoát vào môi trường.

Cơ sở được thiết kế với độ dốc đảm bảo nên thời gian thoát nước nhanh không gây hiện tượng ngập úng.

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn

· Thông số hệ thống thu gom nước mưa

- Mương thu gom BTCT B300 - B400, có nắp đan, dài khoảng 274m; ống buy LT D600 dài khoảng 27m.
- Quy trình vận hành: tự chảy.

· Thông số hệ thống thoát nước mưa

Nước mưa thoát ra ngoài khuôn viên của cơ sở qua 02 vị trí đấu nối qua ống buy LT D600.

- Vị trí 1: Góc hướng Tây Bắc của cơ sở, đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Phú Bài qua ống buy LT D600.

- Vị trí 2: Ở phía Tây của cơ sở, đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy sợi Phú Hưng - Tập đoàn Dệt may Việt Nam qua ống buy LT D600, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước của KCN Phú Bài.
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 Hình 3.2. Sơ đồ vị trí đấu nối thoát nước mưa
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải

a. Công trình thu gom nước thải 

(1) Nước thải từ hoạt động làm mát thiết bị

Cơ sở cấp bổ sung nước làm mát thiết bị khoảng 39,82 m3/ngày.đêm. Lượng nước này sẽ thất thoát trong quá trình bay hơi, phần còn lại được tuần hoàn sản xuất, không xả thải.
(2) Nước thải sinh hoạt

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt lớn nhất khoảng 20 m3/ngày.đêm (trong đó: nhà vệ sinh, tắm rửa khoảng 10 m3/ngày.đêm và nhà ăn khoảng 10 m3/ngày.đêm). Với lượng nước thải phát sinh 100% nước cấp, do đó, lượng nước thải phát sinh khoảng 20 m3/ngày.đêm (trong đó: nước thải từ nhà vệ sinh, tắm rửa khoảng 10 m3/ngày.đêm và nước thải từ nhà ăn khoảng 10 m3/ngày.đêm).
- Tại khu vực nhà xưởng sản xuất: Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động rửa tay chân, nước thải sau bể tự hoại  (2 bể tự hoại) theo đường ống uPVC D200 dài khoảng 300 m đến hố ga đấu nối nước thải.  
- Tại khu vực nhà văn phòng, nhà ăn:

+ Nước thải sau bể tự hoại 1 theo đường ống uPVC ϕ114 dài khoảng 16m đến hố ga ký hiệu HT3.

+ Nước thải sau bể tự hoại 2 theo đường ống uPVC ϕ114 dài khoảng 4m đến hố ga ký hiệu HT3.

+ Nước thải tại nhà ăn sau khi tách dầu mỡ tại hố ga, sau đó theo đường ống uPVC ϕ250 dài khoảng 10m đến hố ga ký hiệu HT3.

Nước thải từ hố ga HT3 theo đường ống uPVC ϕ250 dài khoảng 20m đến hố ga đấu nối nước thải.
+ Nước thải sau bể tự hoại 3 theo đường ống uPVC ϕ114 dài khoảng 14m đến hố ga đấu nối nước thải.
(3) Nước thải từ hoạt động vệ sinh pin năng lượng mặt trời

Nguồn nước để vệ sinh tấm pin sử dụng nguồn cấp nước sạch do Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế cấp. Việc vệ sinh chủ yếu là rửa bụi bám trên bề mặt tấm pin, không sử dụng hoá chất vệ sinh. Do đó, nước thải này có thành phần ô nhiễm rất thấp, chủ yếu là chất rắn lơ lửng, lưu lượng khoảng 0,18 m3/ngày. Ngoài ra, bề mặt các tấm pin trải rộng trên diện tích lớn nên nước thải này sẽ chảy tràn trên bề mặt tấm pin và rơi xuống đất và thu gom cùng nước mưa chảy tràn.
b. Công trình thoát nước thải 

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng số 45/HĐTNT ngày 16/4/2019 với Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng KCN để đấu nối và đưa nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Bài để xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.
Nước thải trước khi đưa vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Phú Bài phải được xử lý đạt tối thiểu theo quy định tiêu chuẩn chất lượng nước thải được phép xả thải vào mạng lưới thoát nước của KCN đính kèm hợp đồng số 45/HĐTNT ngày 16/4/2019.
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Hình 3.3. Vị trí đấu nối nước thải tại Cơ sở
3.1.2.2. Điểm xả nước thải sau xử lý

Nước thải tại Nhà máy sợi 2 được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Bài nên không xả thải trực tiếp ra môi trường.
3.1.3. Công trình xử lý nước thải

- Bể tự hoại: Số lượng bể tự hoại tại cơ sở là 05 bể, trong đó 02 bể khu vực nhà xưởng ((4,0x2,0x1,4)m/bể) và 03 bể khu nhà văn phòng (2 bể kích thước (4,0x2,0x1,4)m/bể và 01 bể kích thước (3,4x1,4x1,4)m/bể).
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Hình 3.4. Sơ đồ bể tự hoại tại cơ sở Nhà máy sợi 2
- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt lớn nhất khoảng
Nước thải từ khu vực nhà ăn được thu gom đến hố ga tách dầu mỡ kích thước (1,3x1,3x1,1)m. Tại đây, dầu mỡ sẽ nổi lên mặt nước, phần nước thải ở dưới sẽ theo đường ống thu gom đến hố ga đấu nối nước thải của KCN.

Định kỳ, Chủ cơ sở sẽ vớt dầu mỡ tại hố ga và lưu chứa tại các thùng chứa thức ăn thừa và cho người dân đến lấy làm thức ăn gia súc.

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi
3.2.1. Công trình thu gom bụi

- Xây dựng hệ thống tường, ngăn bao che, cửa 2 lớp các khu vực phát sinh bụi bông, không để bụi bông phát tán ra môi trường, nhất là kho chứa nguyên liệu, khu vực sản xuất và kho thành phẩm.

- Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống hút bụi trên cao, loại dẫn động bằng chổi than và máy hút bụi trung tâm và hệ thống thông gió - lọc bụi AC (Hệ thống điều không), nhằm hút sạch bụi, bông tại khu vực sản xuất. Cụ thể như sau:  

+ Hệ thống hút bụi trên cao, loại dẫn động bằng chổi than: Trên các công đoạn của máy sợi thô, máy sợi con, máy đánh ống, máy ghép, tại từng máy, bố trí các máy hút bụi trên cao, loại dẫn động bằng chổi than chạy dọc trên mỗi dây chuyền sản xuất. Sau đó bụi bông, sợi vụn được hút tập trung bằng ống hút uPVC đường kính 30mm và 42mm dài khoảng 2m/ống về thùng chứa ở đầu mỗi dây chuyền, sau đó được tái sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất.
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Hình 3.5. Máy hút bụi trên cao, loại dẫn động bằng chổi than và thùng chứa bụi bông
+ 04 máy hút bụi trung tâm
Tại các công đoạn cung coton, cung PE, chải thô và chải kỹ bố trí các tuyến ống hút bụi chạy dọc theo đường ống cấp nguyên liệu bằng inox D320 dài khoảng 332m, miệng hút bố trí tại các máy chải thô, máy chải kỹ, máy cung cotton và cung PE với đường kính 120mm, tuyến ống được bố trí cách sàn nền 2,5m. Bông vụn, xơ vụn, các tạp chất được hút tập trung về các buồng lọc bụi để xử lý. Số lượng miệng hút: 24 miệng hút. 
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Hình 3.6. Tuyến ống hút bụi

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1,0) theo các ống khói thoát vào môi trường.
+ 03 hệ thống thông gió - lọc bụi AC (Hệ thống điều không)
Dưới sàn nhà, bố trí mương gió, việc bố trí mương gió nhằm hút sạch bụi bông và xơ, sợi vụn lơ lửng hoặc rơi rớt trên sàn. Bụi trên sàn được hút xuống mương bằng hệ thống điều không, tập kết tại buồng điều không và định kỳ nhân viên sẽ vào thu gom xơ sợi này. 
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Hình 3.7. Hệ thống mương gió dưới sàn nhà

3.2.2. Công trình xử lý bụi

3.2.2.1. Hệ thống hút bụi trên cao, loại dẫn động bằng chổi than:

Trên các công đoạn máy sợi thô, máy sợi con, máy đánh ống, máy ghép, tại từng máy, bố trí các máy hút bụi trên cao, loại dẫn động bằng chổi than chạy dọc trên mỗi dây chuyền sản xuất. 

Máy hút bụi di động này có 1 miệng hút phía trên của dây chuyền và 2 tay hút ở hai bên sườn của dây chuyền sản xuất, trên 2 tay bố trí các ống hút ngang sườn sát với dây chuyền và ống hút sát sàn với đường kính 30mm và 42mm nhằm mục đích hút sạch các bụi bông, sợi vụn. Sau đó bụi bông, xơ vụn được hút tập trung về thùng chứa ở đầu mỗi dây chuyền cà được thu gom tái sử dụng để sản xuất.
Số lượng máy hút: 30 máy.

3.2.2.2. Quy trình hoạt động của máy hút bụi trung tâm:

Lắp đặt máy hút bụi trung tâm tại các công đoạn cung coton, cung PE, chải thô và chải kỹ. 
- Số lượng: 04 hệ thống.

- Chất lượng khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1,0).
- Hiệu suất xử lý bụi: đạt ≥99%.

- Quy trình công nghệ:








Hình 3.8. Quy trình xử lý bụi của máy hút bụi trung tâm
Bụi, các chất thải rắn lơ lửng tại các công đoạn cung coton, cung PE và chải thô sẽ đi qua hệ thống lọc bụi (đĩa lưới lọc quay có đường kính 2m) để loại bỏ các hạt bụi có kích thước lớn, các hạt bụi bông có kích thước lớn này sau đó được các bơm tăng cường dẫn qua hệ thống Cyclone. Bụi bông có kích thước lớn được ép kiện sau dó tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Không khí sau khi qua hệ thống lọc tại đĩa lưới lọc quay sẽ dẫn đến hệ thống lọc bụi kiểu túi vải hình tổ ong. Thiết bị lọc túi vải được đặt phía sau thiết bị lọc cơ học để giữ lại những hạt bụi tinh nhỏ mà quá trình lọc cơ học không giữ lại được. Các hạt bụi lắng ở hệ thống lọc bụi là bụi tinh được thu gom, tập kết tại kho CTR công nghiệp thông thường và xử lý cùng các CTR công nghiệp thông thường khác. Không khí sau khi qua hệ thống lọc đạt QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, kp=0,8, Kv=1,0) sẽ thoát ra ngoài bằng các ống khói nhờ các quạt cưỡng bức.
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Hình 3.9. Máy hút bụi trung tâm
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Hình 3.10. Bụi tinh và bụi bông được ép kiện
Thông số kỹ thuật của máy hút bụi trung tâm cụ thể như sau:

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của máy hút bụi trung tâm

	Stt
	Hệ thống
	Công suất (kW)
	Kích thước ống khói (DxR)m
	Vận tốc khí thải (*) (m/s)
	Lưu lượng (m3/giờ)

	1
	Máy hút bụi  1
	30 
	0,72 x 1,2
	13,1
	40.746

	2
	Máy hút bụi  2
	37 
	0,72 x 1,5
	14,0
	54.432

	3
	Máy hút bụi  3
	55 
	0,9 x1,5
	14,3
	69.498

	4
	Máy hút bụi 4
	55 
	0,9 x1,5
	14,3
	69.498


[Nguồn: Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng,năm 2024]
Ghi chú: Vận tốc khí thải được đo trực tiếp tại ống khói với với công suất hoạt động lớn nhất của Nhà máy sợi 2.

3.2.2.3. Hệ thống điều không cho nhà xưởng (AC):
- Bố trí các mương gió dưới sàn nhà xưởng và hệ thống quạt hút bụi công suất lớn.

- Bố trí các miệng gió trên trần nhà xưởng để cấp gió tươi vào bằng hệ thống quạt thổi và hệ thống phun sương làm mát.

Các hệ thống điều không của xưởng sợi được đặt tại các gian phụ trợ liền kề xưởng sản xuất. 
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Hình 3.11. Thông gió cho nhà xưởng bằng quạt hút hệ thống điều không
Hệ thống điều không AC 1 phục vụ cho dây cung bông, các máy chải thô, cuộn cúi, ghép và sợi thô. Lưu lượng khí cấp: trang bị 2 quạt hút công suất 18,5kw, lưu lượng 187.200 m3/h, 04 quạt đẩy công suất 15 kW lưu lượng 97.200 m3/h/quạt và 02 buồng hòa trộn không khí. Số lần thay đổi không khí n = 25 lần/giờ.

Hệ thống điều không AC 2 phục vụ khu vực máy con. Lưu lượng khí cấp: trang bi 4 quạt hút công suất 30 kW, lưu lượng 187.200m3/h, 06 quạt đẩy công suất 15kw lưu lượng 97.200 m3/h/quạt và 03 buồng hòa trộn không khí. Số lần trao đổi không khí n= 40 lần/giờ.

Hệ thống điều không AC 3 phục vụ cho khu vực máy ống. Lưu lượng khí cấp: trang bi 1 quạt hút công suất 30 kW, lưu lượng 187.200 m3/h, 03 quạt đẩy công suất 15kw lưu lượng 97.200 m3/h/quạt và 01 buồng hòa trộn không khí. Số lần trao đổi không khí n= 30 lần/giờ.

3.2.2.4. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác

Chủ cơ sở còn trang bị máy hút bụi cầm tay để hút bụi phát sinh tại những vị trí không có hệ thống thu gom, những góc khuất của nhà xưởng. 
 Số lượng: 05 máy.
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Hình 3.12. Máy hút bụi cầm tay
- Nhà xưởng được xây dựng bằng khung thép có mái cao. Trần đóng tôn lạnh, mái có tấm cách nhiệt bằng bông thủy tinh hai lớp giấy bạc. 

- Trồng cây xanh xung quanh Nhà máy, diện tích 1.200 m2.
- Bê tông hóa toàn bộ lối đi và các khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho.  
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (CTR) thông thường
3.3.1. CTR sinh hoạt

CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân và từ khu vực nhà ăn. Khối lượng phát sinh phát sinh mỗi năm khoảng 7 tấn/năm.
Để thu gom, xử lý CTR sinh hoạt, Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện phân loại CTR sinh hoạt thành 4 nhóm: nhóm tái chế, tái sử dụng (giấy các loại, nhựa các loại, thủy tinh các loại); nhóm chất thải thực phẩm; nhóm chất thải nguy hại (ắc quy, bóng đèn huỳnh quang,…) và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và xác chết vật nuôi). 
+ Đối với nhóm CTNH sẽ thu gom cùng với CTNH của Dự án.
+ Đối với nhóm tái chế, tái sử dụng: cơ sở sẽ chuyển giao cho các cơ sở phế liệu.

+ Đối với nhóm chất thải thực phẩm và nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và xác chết vật nuôi) sẽ tập kết tại khu vực tập kết CTR sinh hoạt và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.
Chủ cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bố trí 15 thùng rác bằng nhựa HPDE loại 120 lít/thùng tại khu vực nhà ăn và khuôn viên cơ sở.  

- CTR sinh hoạt được thu gom và tập kết tại khu vực tập kết CTR sinh hoạt phía sau lưng nhà xưởng sản xuất.
- Chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tại Hợp đồng số: 15.HDDV.NSH/2024/RSH ngày 02/01/2024 về vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh. Trong thời thời gian đến, Chủ cơ sở cam kết sẽ yêu cầu đơn vị thu gom CTR sinh hoạt bổ sung phương án xử lý là đốt rác phát điện vào Hợp đồng ký kết.
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Hình 3.13. Khu vực tập kết CTR sinh hoạt

3.3.2. CTR công nghiệp thông thường

CTR công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu là giấy carton và sản phẩm bằng giấy, bụi tinh thu hồi từ máy hút bụi trung tâm, ống sợi, bao bì thải, dây đai sắt nhựa,… Thành phần khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh được tổng hợp và trình bày ở bảng sau.

Bảng 3.7. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường của Cơ sở Nhà máy sợi 2
	Stt
	Tên chất thải
	Khối lượng phát sinh với công suất 5.339 tấn/năm  (kg/năm)
	Khối lượng phát sinh với công suất thiết kế (kg/năm)
	Ghi chú

	1. 
	Giấy carton và sản phẩm bằng giấy
	7.730
	8.872
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý

	2. 
	Ống sợi
	4.700
	5.395
	

	3. 
	Bao bì thải
	17.050
	19.570
	

	4. 
	Dây dai sắt nhựa
	7.210
	8.275
	

	5. 
	Palet gỗ
	7.120
	8.172
	

	6. 
	Bụi tinh thu hồi từ máy hút bụi trung tâm
	7.500
	8.608
	

	7. 
	Bụi bông thu hồi từ máy hút bụi trung tâm, các công đoạn sản xuất
	431.060
	494.762
	Tái sử dụng sản xuất

	
	Tổng cộng
	482.370
	553.655
	


Để thu gom, xử lý CTR công nghiệp thông thường, Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí kho chứa CTR công nghiệp thông thường (diện tích 15 m2) cạnh khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt. Tại kho, CTR công nghiệp thông thường được lưu chứa tại  02 thùng HPDE (120 lít/thùng) và các bao bì.
- Đối với giấy carton và sản phẩm bằng giấy, ống sợi, bao bì thải, dây đai sắt nhựa, pallet gỗ được thu gom riêng và tập kết tại kho lưu giữ CTR công nghiệp thông thường; và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý (Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tại Hợp đồng số 15.HDDV.NSH/2024/CTCNTT ngày 02/01/2024 về vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường). 
Khi kho lưu chứa CTR công nghiệp thông thường gần hết sức chứa, Chủ cơ sở sẽ liên hệ đơn vị thu gom trước ít nhất 01 ngày để đến vận chuyển, xử lý theo hợp đồng.

- Đối với bụi bông thu hồi từ máy hút bụi trung tâm, các công đoạn sản xuất: 

+ Bụi bông: Bông sợi sau khi thu gom được ép đóng kiện và tái sử dụng sản xuất.
+ Bụi tinh: Bụi tinh được thu gom, tập kết tại kho CTR công nghiệp thông thường và xử lý cùng các CTR công nghiệp thông thường khác
- Bụi bông thu hồi từ hệ thống hút bụi trên cao, bông sợi rơi rớt xuống sàn nhà: Chủ cơ sở bố trí 38 thùng HPDE loại 50 lít/thùng, 22 thùng nhựa uPVC 5 lít/thùng đựng CTR tại các dây chuyền sản xuất để thu gom bông sợi. Bông sợi thu gom được đưa về kho nguyên liệu để tái sử dụng sản xuất.
- Bụi bông thu hồi từ hệ thống điều không: Bông sợi thu gom được đưa về kho nguyên liệu để tái sử dụng sản xuất.
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Hình 3.14. Thùng chứa CTR công nghiệp thông thường
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Hình 3.15. Khu vực lưu giữ CTR công nghiệp thông thường

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)
CTNH phát sinh chủ yếu từ hoạt động bão dưỡng máy móc thiết bị, thành phần và khối lượng CTNH được tổng hợp và trình bày ở bảng sau:
Bảng 3.2. Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh 
	Stt 
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng phát sinh với công suất 5.339 tấn/năm  (kg/năm)
	Khối lượng phát sinh với công suất thiết kế (kg/năm)
	Mã CTNH

	1
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp khác
	Lỏng
	150
	172
	17 02 04

	2
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Rắn
	50
	57
	16 01 06

	3
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Rắn/lỏng
	100
	115
	18 02 01

	4
	Các loại dầu thủy lực thải
	Lỏng
	200
	230
	17 01 07

	5
	Pin mặt trời thải (tấm quang năng thải)
	Rắn
	-
	50
	19 02 08

	6
	Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải
	Lỏng
	-
	25
	17 03 04

	7
	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải
	Rắn
	-
	10
	19 02 06

	
	Tổng
	
	500
	659
	


Để thu gom, xử lý CTNH, Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí 01 kho chứa CTNH (diện tích 10m2) đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định để lưu chứa CTNH như: có mặt sàn bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng mưa, hạn chế gió trực tiếp vào bên trong,... để lưu giữ CTNH phát sinh.

- Tại khu vực lưu giữ CTNH, bố trí 07 thùng chứa CTNH (120 lít/thùng) để lưu giữ CTNH. 

- Chủ cơ sở ký hợp đồng số 176/2023/317/GPMT-BTNMT ngày 01/10/2023 với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế để vận chuyển, xử lý CTNH theo đúng quy định. 
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Hình 3.16. Khu vực lưu giữ CTNH

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Để phòng ngừa, giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp sau:

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; kiểm tra độ mòn chi tiết, tiến hành bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời.

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Cơ sở để hạn chế tiếng ồn phát ra bên ngoài.

- Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh tình trạng các máy hoạt động cùng một lúc để giảm tác động cộng hưởng tiếng ồn.

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị rung công suất lớn.

- Các máy móc thiết bị rung lớn đều được lắp đặt trên nền bệ bằng phẳng và chắc chắn, bằng bê tông; 

· Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
3.6.1. Sự cố cháy nổ

Nguy cơ phát sinh sự cố cháy nổ tại khu vực nhà xưởng, nhà kho nguyên liệu, sản phẩm rất cao do nguồn nguyên liệu toàn là chất dễ bắt lửa. Để phòng ngừa, giảm thiểu sự cố chảy nổ xảy ra, Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau:
- Hàng hóa sản xuất ra được chuyển đi ngay hoặc để nơi cách ly, không lưu trữ tại nơi trực tiếp sản xuất, trường hợp hàng chưa xuất đi được, sẽ bố trí khu vực tập kết riêng. Hàng hóa trong kho được sắp xếp theo đúng quy định an toàn về PCCC. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh công nghiệp.

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ cho hệ thống điện toàn nhà xưởng, từng khu vực, phân xưởng; tách riêng biệt các hệ thống điện: Chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt. Lắp đặt hệ thống chống rò điện, có giải pháp chống tĩnh điện đối với dây chuyền sản xuất.

- Lắp đặt hệ thống thông gió, chống tụ khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn để phòng tránh tạm thời, không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn. Có sơ đồ chỉ dẫn lối thoát nạn chung cho các công trình, cho từng khu vực; có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.
- Nghiêm cấm hút thuốc trong phân xưởng sản xuất, khu vực lưu trữ hàng hóa, tránh không để phát sinh tia lửa điện;

- Mỗi bộ phận sản xuất được trang bị đầy đủ bình chữa cháy.
- Trang bị các biển báo cấm lửa, các tiêu lệnh chữa cháy và các thiết bị, phương tiện chữa cháy khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Lắp đặt các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy hiệu quả.
- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.
- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức và tổ chức huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động; thực hiện tốt công tác PCCC và PCNN; trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC, PCCN và cứu nạn tại chỗ; triển khai cho toàn thể công nhân lao động thực hiện nghiêm túc nội quy về PCCC; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát nhân lực và phương tiện PCCC tại cơ sở.

- Đối với an toàn điện: Hoạt động sản xuất sử dụng điện với công suất lớn, do đó công tác bảo đảm an toàn về điện rất được chú trọng.
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Hình 3.17. Hệ thống PCCC tại cơ sở

3.6.2. Sự cố tai nạn lao động

Hoạt động của cơ sở chủ yếu sử dụng máy móc thiết bị nên có thể gây ra những tai nạn cho công nhân. Trong quá trình vận hành thiết bị điện nếu công nhân không chấp hành nghiêm chỉnh về an toàn sử dụng điện thì có thể xảy ra tai nạn bất cứ khi nào, ở mức độ nhẹ người bị nạn có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh, ở mức độ nặng có thể gây tử vong đồng thời làm ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất.

Để phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau:

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mũ…;

- Xây dựng tủ thuốc y tế nhằm sơ cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra;

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió nhằm đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người lao động;

- Quan trắc môi trường lao động định kỳ để cải thiện điều kiện làm việc, bồi dưỡng chế độ độc hại và làm bằng chứng giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động sau này;

- Tổ chức huấn luyện đội ngũ sơ cấp cứu cho người lao động định kỳ 01 năm/lần, có phương án diễn tập ngộ độc thực phẩm hàng loạt;

- Tổ chức khám chữa bệnh định kì 02 năm/lần cho công nhân làm việc tại Nhà máy;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động của cán bộ công nhân khi tham gia sản xuất và có cơ chế xử phạt đối với những cá nhân không chấp hành.

3.6.3. Sự cố tai nạn giao thông

Mật độ phương tiện ra vào cơ sở và tại các tuyến đường xung quanh khá lớn nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khá cao, đặc biệt là vào thời điểm tan ca. Để giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông, Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau: 

- Quy định giới hạn tốc độ các phương tiện khi ra vào Cơ sở;
- Điều tiết các phương tiện giao thông ra vào Cơ sở hợp lý, tránh trường hợp ra vào cùng một thời điểm gây ách tắc giao thông.

- Lắp đặt các biển báo tại khu vực ra vào Cơ sở.

- Tuyên truyền cho cán bộ công nhân ý thức bảo đảm an toàn giao thông khi lưu thông.

3.6.4. Sự cố ngộ độc, dịch bệnh

Nếu các điều kiện về vệ sinh môi trường, nước sạch, ăn ở... không được đảm bảo sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, phát sinh bệnh dịch và ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến công nhân. Do đó, Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau:
- Tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn của Bộ Y tế trong kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.
3.6.5. Sự cố tại các công trình thu gom, xử lý bụi

Hệ thống thu gom, xử lý bụi hoạt động liên tục không được bảo dưỡng hoặc hư hỏng vì lý do khách quan, bụi phát sinh sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường sản xuất và công nhân vận hành. Tuy nhiên, các công trình thu gom, xử lý bụi là công trình đi kèm dây chuyền sản xuất. Trường hợp, hệ thống thu gom, xử lý bụi hư hỏng, Chủ cơ sở sẽ tiến hành đóng máy dừng sản xuất.
3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Công ty đã xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý bảo vệ môi trường theo nội dung đã cam kết ở Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà máy sợi 2” được Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 84/QĐ-KTTCN ngày 22/5/2019.

Tuy nhiên theo thực tế, Cơ sở đã thay đổi một số công trình bảo vệ so với Báo cáo ĐTM đã phê duyệt:
Bảng 3.3. Nội dung thay đổi so với Báo cáo ĐTM đã phê duyệt

	Công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo ĐTM được phê duyệt/điều chỉnh
	Công trình bảo vệ môi trường 

thay đổi so với Báo cáo ĐTM
	Ghi chú

	Công suất Nhà máy khoảng 5.180 tấn sợi/năm
	Công suất Nhà máy khoảng 6.138 tấn sợi/năm 
	Thay đổi chỉ số sản phẩm và đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế công nghiệp tỉnh chấp thuận về môi trường liên quan đến thay đổi công suất dự án Nhà máy Sợi 2 tại Công văn số 1569/KKTCN-QHXDTNMT ngày 29/11/2019.

	Bông, xơ phế phẩm thu hồi từ hệ thống hút và lọc bụi

Bông vụn, xơ vụn, sản phẩm không đúng kĩ thuật được thu gom sau đó đem bán cho các cơ sở tái chế. Đối với các tạp chất không có khả năng tái chế, chủ dự án hợp đồng đơn vị chức năng để định kỳ vận chuyển, xử lý đúng quy định.
	Bông, xơ phế phẩm thu hồi từ hệ thống hút và lọc bụi được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, không thải bỏ


	Tiết kiệm được nguyên liệu sản xuất

	* Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung
- Vị trí giám sát: 02 vị trí

+ K1: Khu vực sản xuất.

+ K2: Đường nội bộ của Dự án.

- Thông số: Bụi tổng, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

* Giám sát chất lượng nước thải

- Số vị trí giám sát: 01 vị trí.

- Vị trí giám sát: 

 + NT: Nước thải tại điểm đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của KCN Phú Bài.

- Thông số giám sát đặc trưng: pH, BOD5, TSS, NH4+-N, COD, tổng N, tổng P, dầu mỡ động thực vật, Coliform.
	* Giám sát bụi

Căn cứ theo Mục số 9, Phụ lục XXIX, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, chương trình quan trắc bụi định kỳ được thực hiện như sau:

- Số điểm giám sát: 04 điểm.

- Vị trí giám sát:  

+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 1

+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 2

+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 3 

+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 4
- Thông số giám sát: lưu lượng, áp suất, nhiệt độ và bụi tổng.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
	Điều chỉnh theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

	Nguồn cung cấp điện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 

	Nguồn điện phục vụ cho hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ 02 nguồn:

- Nguồn 01: Từ hệ thống cấp điện của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 

- Nguồn 02: Từ hệ thống điện mặt trời áp mái.
	Sử dụng thêm điện mặt trời áp mái để tiết kiệm chi phí điện năng tiêu thuh.


CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
Đối với Nhà máy, nước thải phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:

- Nguồn số 1: Nước thải từ tắm rửa, bệ xí, bệ tiểu.

- Nguồn số 2: Nước thải từ nhà ăn.

Để xử lý các nguồn nước thải trên, Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN để xử lý nước thải của Nhà máy theo Hợp đồng dịch vụ thoát nước thải số: 45/HĐTNT ngày 16/4/2019 đấu nối nước thải của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng vào hệ thống thu gom chung của KCN Phú Bài. Do đó, nước thải sinh hoạt được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Phú Bài và dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Bài để tiếp tục xử lý trước khi thải vào môi trường, nên chúng tôi không xin cấp phép đối với nước thải.
Nước thải đấu nối vào trạm XLNT tập trung của KCN Phú Bài phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 2, đính kèm Hợp đồng dịch vụ thoát nước thải số 45/HĐTNT ngày 16/4/2019, cụ thể như sau:

Bảng 4.1. Bảng quy định tiêu chuẩn chất lượng nước thải được phép xả vào mạng lưới nước thải của khu công nghiệp

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	1. 
	Nhiệt độ
	oC
	45

	2. 
	pH
	
	5-8

	3. 
	BOD5(200C)
	mg/l
	100

	4. 
	COD
	mg/l
	400

	5. 
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	200

	6. 
	Asen
	mg/l
	0,5

	7. 
	Thủy ngân
	mg/l
	0,01

	8. 
	Chì
	mg/l
	1

	9. 
	Cadimi
	mg/l
	0,5

	10. 
	Crom(VI)
	mg/l
	0,5

	11. 
	Crom(III)
	mg/l
	2

	12. 
	Đồng
	mg/l
	5

	13. 
	Kẽm
	mg/l
	5

	14. 
	Niken
	mg/l
	2

	15. 
	Mângn
	mg/l
	5

	16. 
	Sắt
	mg/l
	10

	17. 
	Thiếc
	mg/l
	5

	18. 
	Xianua
	mg/l
	0,2

	19. 
	Phenol
	mg/l
	1

	20. 
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10

	21. 
	Dầu động thực vật
	mg/l
	30

	22. 
	Sunfua
	mg/l
	1

	23. 
	Florua
	mg/l
	15

	24. 
	Clorua
	mg/l
	1000

	25. 
	Amoni (Tính theo Nitơ)
	mg/l
	15

	26. 
	Tổng Nitơ
	mg/l
	60

	27. 
	Tổng Phospho
	mg/l
	8


4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
4.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải

Nguồn phát sinh bụi, khí thải xin cấp phép đối với Cơ sở là bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất (tại các công đoạn cung coton, cung PE, chải thô, chải kỹ). Bụi được thu gom đưa về 04 hệ thống hút xả trung tâm.
4.2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa

Theo kết quả đo thực tế ứng với công suất hoạt động lớn nhất của cơ sở (6.128 tấn sợi/năm), tổng lưu lượng khí thải xin cấp phép khoảng 234.174 m3/h, cụ thể như sau: 

- Tại hệ thống lọc bụi 1 công suất 30 kW với lưu lượng: 40.746 m3/h.

- Tại hệ thống lọc bụi 2 công suất 37 kW với lưu lượng: 54.432 m3/h.

- Tại hệ thống lọc bụi 3 công suất 55 kW với lưu lượng: 69.498 m3/h.

- Tại hệ thống lọc bụi 4 công suất 55 kW với lưu lượng: 69.498 m3/h.

4.2.3. Dòng bụi, khí thải

Bụi sau khi được thu gom, xử lý tại 04 hệ thống hút xả trung tâm xả thải vào môi trường qua 04 ống thoát.
4.2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng bụi, khí thải

Nồng độ bụi sau khi qua hệ thống hút xả trung tâm sẽ đạt QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, giá trị Cmax, Kp= 0,8, Kv= 1). 
Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của bụi 

	Stt
	Thông số
	Nồng độ C (mg/Nm3)

(Cột B, giá trị Cmax, Kp=0,8, Kv=1)
	Quan

trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục (nếu có)

	1
	Bụi tổng
	160
	6 tháng/lần
	Không thuộc đối tượng quan trắc tự động theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP


4.2.5. Vị trí, phương thức xả bụi, khí thải 

- Vị trí xả thải: tại miệng xả của hệ thống lọc bụi trung tâm.
- Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN- 2.000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 30): 
Bảng 4.3. Tọa độ vị trí xả khí thải
	Stt
	Hệ thống lọc bụi
	Hệ tọa độ VN- 2.000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 30

	
	
	X(m)
	Y(m)

	1
	Hệ thống lọc bụi 1
	1.813.474,68
	573.664,43

	2
	Hệ thống lọc bụi 2
	1.813.505,22
	573.725,78

	3
	Hệ thống lọc bụi 3
	1.813.481,54
	573.754,80

	4
	Hệ thống lọc bụi 4
	1.813.477,00
	573.758,83



- Phương thức xả bụi, khí thải: Cưỡng bức, liên tục trong 24h
4.3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

 - Nguồn phát sinh: chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào Nhà máy; hoạt động sản xuất.

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Trong khuôn viên cơ sở.
	Stt
	Hệ tọa độ VN 2000, KTT 107, múi chiếu 3o

	
	X(m)
	Y(m)

	1. 
	1.813.467,38
	573.650,74

	2. 
	1.813.518,42
	573.695,67

	3. 
	1.813.519,74
	573.710,13

	4. 
	1.813.434,76
	573.818,05

	5. 
	1.813.375,18
	573.769,33

	6. 
	1.813.334,10
	573.820,61

	7. 
	1.813.300,36
	573.792,68

	8. 
	1.813.316,12
	573.773,01

	9. 
	1.813.345,23
	5737.97,12


- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Giá trị giới hạn:

* Tiếng ồn:

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn của tiếng ồn

	Stt
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	QCVN 26:2010/BTNMT
	
	

	1
	70
	55
	Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
	Khu vực thông thường


+ Độ rung:

Bảng 4.5. Giá trị theo QCVN đối với độ rung

	Stt
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6-21 giờ (dB)
	Từ 21-6 giờ (dB)
	
	

	1
	70
	60
	Khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
	Khu vực thông thường


CHƯƠNG V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

5.1. Kết quả quan trắc môi trường đối với bụi, khí thải
5.1.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải

5.1.1.1. Khu vực sản xuất

- Thời gian quan trắc: Năm 2022 và 2023.
- Vị trí các điểm quan trắc: Khu vực sản xuất, khu vực nhập liệu.
- Kết quả quan trắc:

Bảng 5.1. kết quả phân tích mẫu không khí

	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Đợt quan trắc
	Bụi tổng
	SO2
	NO2
	CO
	Tiếng ồn

	
	
	
	mg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	dB(A)

	1
	Khu vực sản xuất
	Năm 2022
	0,196
	0,155
	0,096
	<5
	84,3

	
	Khu vực nhập liệu
	
	-
	-
	-
	-
	65,3

	2
	Khu vực sản xuất
	Năm 2023
	0,341
	0,099
	0,062
	<5
	78,5

	
	Khu vực nhập liệu
	
	-
	-
	-
	-
	77,3

	QCVN 02:2019/BYT
	8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	10.000
	10.000
	40.000
	-

	QCVN 24:2016/BYT
	-
	-
	-
	-
	85


*Ghi chú: “-“: không quy định

* Nhận xét:
Theo phiếu kết quả thử nghiệm cho thấy, các thông số đánh giá chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung tại điểm quan trắc trong các đợt quan trắc năm 2022, 2023 đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN và QCVN 27:2016/BYT.

5.1.1.2. Xung quanh Cơ sở

- Thời gian quan trắc: Năm 2022 và 2023.

- Vị trí các điểm quan trắc: Khu vực Cổng Công ty.

- Kết quả quan trắc:

Bảng 5.2. kết quả phân tích mẫu không khí

	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Đợt quan trắc
	Bụi lơ lửng
	SO2
	NO2
	CO
	Tiếng ồn
	Rung

	
	
	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	dB(A)
	dB

	1
	Khu vực Cổng Công ty
	Năm 2022
	216
	123
	83
	<2.820
	54,3
	61,5

	2
	Khu vực Cổng Công ty
	Năm 2023
	245


	98


	63


	<2.820


	59,5


	<30

	QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1 giờ)
	300
	350
	200
	30.000
	
	-

	QCVN 26:2010/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	70
	-

	QCVN 27:2010/BTNMT
	-
	-
	-
	-
	-
	70


*Ghi chú: “-“: không quy định

* Nhận xét:
Theo phiếu kết quả thử nghiệm cho thấy, các thông số đánh giá chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung tại điểm quan trắc trong các đợt quan trắc năm 2022, 2023 đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT.
5.2. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải
- Thời gian quan trắc: Năm 2022 và 2023.
- Vị trí các điểm quan trắc: Tại vị trí đấu nối với HT thu gom nước thải của KCN Phú Bãi.
- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 01 mẫu
- Kết quả quan trắc định kỳ nước thải:

Bảng 5.3. Kết quả phân tích nước thải

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kết quả
	Giá trị giới hạn

	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	

	1. 
	pH
	
	6,9
	6,8
	5-8

	2. 
	Nhiệt độ
	oC
	24,0
	27,2
	45

	3. 
	Độ màu
	Pt-Co
	115
	<5
	-

	4. 
	TSS
	mg/l
	15
	<2
	200

	5. 
	COD
	mg/l
	<30
	<30
	400

	6. 
	BOD5
	mg/l
	21
	18,3
	100

	7. 
	Amoni
	mg/l
	5,87
	1,74
	15

	8. 
	Sunfua
	mg/l
	0,095
	<0,02
	1

	9. 
	Sunfat
	mg/l
	19
	<3,5
	-

	10. 
	Tổng P
	mg/l
	2,99
	1,32
	8

	11. 
	Tổng N
	mg/l
	9,2
	<2,0
	60

	12. 
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	1,17
	<0,3
	-

	13. 
	As
	mg/l
	0,003
	<0,002
	0,5

	14. 
	Ag
	mg/l
	<0,01
	<0,01
	-

	15. 
	Pb
	mg/l
	<0,0006
	<0,0006
	1

	16. 
	Zn
	mg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	17. 
	Cr (VI)
	mg/l
	<0,012
	<0,012
	0,5

	18. 
	Cr tổng
	mg/l
	<0,003
	<0,003
	-

	19. 
	Coban
	mg/l
	<0,003
	<0,003
	-

	20. 
	Ni
	mg/l
	<0,002
	<0,002
	2

	21. 
	Hg
	
	<0,0006
	<0,0006
	0,01

	22. 
	Tổng Phenol
	mg/l
	<0,001
	<0,001
	-

	23. 
	Antimon
	mg/l
	<0,002
	<0,002
	-

	24. 
	Coliform
	MPN/100ml
	<3
	<3
	30.000


*Ghi chú: ”-“: không quy định

* Nhận xét: Theo phiếu kết quả thử nghiệm cho thấy, tất cả các thông số nước thải tại điểm đấu nối tại thời điểm quan trắc đều có giá trị các thông số đạt Quy định của tiêu chuẩn chất lượng nước thải được phép xả vào mạng lưới lưới thoát nước thải của KCN Phú Bài. 

CHƯƠNG VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở, chủ cơ sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường, cụ thể như sau:

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
6.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm
Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm: 06 tháng kể từ thời điểm được cấp phép.
6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải cụ thể:

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành ổn định

	Stt
	Vị trí
	Thông số
	Tần suất
	Loại mẫu

	1
	Miệng xả của hệ thống lọc bụi 1
	Lưu lượng và bụi tổng.
	Ít nhất 03 đợt/03 ngày liên tiếp (trường hợp bất khả kháng, phải thực hiện đo đạc vào ngày tiếp theo)
	Mẫu đơn

	2
	Miệng xả của hệ thống lọc bụi 2
	
	
	

	3
	Miệng xả của hệ thống lọc bụi 3
	
	
	

	4
	Miệng xả của hệ thống lọc bụi 4
	
	
	


(3)  Đơn vị quan trắc lấy mẫu: 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch (dự kiến): Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật
* Giám sát bụi

Căn cứ theo Mục số 9, Phụ lục XXIX, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, chương trình quan trắc bụi định kỳ được thực hiện như sau:

- Số điểm giám sát: 04 điểm.

- Vị trí giám sát:  

+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 1 (KT1).
+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 2 (KT2).
+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 3 (KT3).
+ Miệng xả của hệ thống lọc bụi 4 (KT4).
- Thông số giám sát: lưu lượng và bụi tổng.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, giá trị Cmax, Kp= 0,8, Kv= 1). 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí phục vụ cho công tác giám sát môi trường hằng năm trong giai đoạn hoạt động được ước tính khoảng 40.000.000 đồng.

CHƯƠNG VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

Từ khi hoạt động đến nay, Cơ sở chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với Cơ sở.
CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
- Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Cơ sở Nhà máy sợi 2.

- Chủ cơ sở cam kết vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

- Chủ cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu Cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, Chủ cơ sở sẽ báo cáo kịp thời đến cơ quan quản lý.

- Ngoài ra, để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết:

+ Tăng cường trồng thêm cây xanh xung quanh cơ sở.

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị định kỳ để giảm tiếng ồn từ môi trường sản xuất, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Chủ cơ sở cam kết lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu quan trắc tại các ống thoát khí, bố trí điểm (cửa) lấy mẫu khí thải tuân thủ theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày  0/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường đảm bảo thuận tiện trong công tác lấy mẫu quan trắc bụi và lưu lượng.
- Chủ cơ sở cam kết sẽ yêu cầu đơn vị thu gom CTR sinh hoạt bổ sung phương án xử lý là đốt rác phát điện vào Hợp đồng ký kết.
- Tăng cường chỉnh trang trong khuôn viên cơ sở./.
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỒ SƠ
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3301622257.

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4855782766 do Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp cấp, chứng nhận lần đầu ngày 16/01/2019, thay đổi lần thứ nhất ngày 26/8/2019, thay đổi lần thứ hai ngày 01/02/2021.
3. Hợp đồng thuê đất Khu công nghiệp Phú Bài - thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quyết định số 84/QĐ-KKTCN ngày 22/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp phê duyệt thẩm định báo cáo đnahs giá tác động môi trường Nhà máy sợi 2; Công văn số 1569/KKTCN-QHXDTNMT ngày 29/11/2019 về việc chấp huận về môi ruiwngf liên quan đến thay đổi công suất dự án Nhà máy sợi 2.

5. Giấy phép xây dựng spps 06/GPXD ngày 24/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế công nghiệp.
6. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 331/TD-PCCC ngày 30/12/2019.

7. Hợp đồng dịch vụ thoát nước thải số 45/HĐTNT ngày 16/4/2019.

8. Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở

9. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng ngày 01/10/2021, Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng ngày 30/9/2021.

10. CO/CQ của hệ thống hút xả trung tâm, hệ thống điều không và catalog của hệ thống hút xả trung tâm.
11. Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải công nghiệp thông thường số 15.HĐDV.NSH/2024/CTCNTT ngày 02/01/2024 và Biên bản bàn giao.

12. Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt số 15.HĐDV.NSH/2024/RSH ngày 02/01/2024.
13. Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH số 176/2023/317/GPMT-BTNMT ngày 01/10/2023 với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế và hóa đơn chứng từ.
14. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường.

15. Bản vẽ hoàn công của Nhà máy sợi 2.
Nhà máy sợi 2





Cung cotton





Cung PE





Chải thô





Chải thô





Ghép sơ bộ PE





Ghép I





Ghép III





Sợi thô





Sợi con





Ống





CTR, bụi, tiếng ồn, độ rung, nhiệt bức xạ





CTR, bụi, tiếng ồn, độ rung, nhiệt bức xạ








Cung cotton





Cung PE





Chải thô





Chải thô





Ghép sơ bộ PE





Ghép I





Ghép III





Sợi thô





Sợi con





Ống





Cuộn cúi





Chải kỹ





CTR, bụi, tiếng ồn, nước thải, độ rung và nhiệt bức xạ





CTR, CTNH, bụi, nước thải, tiếng ồn, độ rung và nhiệt bức xạ





Nước mưa chảy tràn





Song chắn rác/Hố ga





Hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp





Công đoạn cung coton, cung PE, chải thô và chải kỹ





Bụi bông  được ép kiện





Cyclone 





Bụi bông





Đĩa lưới lọc quay





Quạt 





Hệ thống lọc bụi túi vải





Bụi tinh





Quạt xả





Thu gom xử lý





Miệng thoát khí ra ngoài
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